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Công tác trực ban ngày 11 tháng 9 năm 2016


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW)

1. Tin áp thấp trên biển Đông:
 Hồi 04 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) 220km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9. 

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 04 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Nam-Bình Định khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Trong 24 đến 36 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau có mưa dông và gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

2. Cảnh báo mưa lớn ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ:

 Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ sau có khả năng mạnh lên thành bão nên ở các tỉnh Nam Trung Bộ trong ngày và đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; từ đêm 12/9 đến ngày 14/9, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới ở Nam Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

3. Tình hình thời tiết:

- Bắc Bộ và Bắc trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: ngày nắng, chiều tối và có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00 ngày 10/9 đến 19h00 ngày 11/9, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, một số tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Nam Định (Nam Định)
	91 mm
	
	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	150 mm

	Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	96 mm
	
	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	93 mm

	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	106 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	106 mm

	Vinh (Nghệ An)
	146 mm
	
	Kon Tum (Kon Tum)
	124 mm


4.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00 ngày 11/9 đến 7h00 ngày 12/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số tỉnh Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Tương Dương (Nghệ An)
	98 mm
	
	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	149 mm

	Vinh (Nghệ An)
	146 mm
	
	Kon Tum (Kon Tum)
	111 mm


4.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00 ngày 08/9 đến 19h00 ngày 11/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, riêng khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-130mm (tập trung chủ yếu vào ngày 10/9 và 11/9), một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Bắc Quang (Hà Giang)
	289 mm
	
	Cẩm Thủy (Thanh Hóa)
	164 mm

	Cao Bằng (Cao Bằng)
	144 mm
	
	Vinh (Nghệ An)
	167 mm

	Trùng Khánh (Cao Bằng)
	209 mm
	
	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	162 mm

	Phủ Liễn (Hải Phòng)
	143mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	185 mm


4. Tình hình thủy văn: 

4.1. Các sông Bắc Bộ: 
Mực nước hạ lưu sông Lô, sông Thao, sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình đang biến đổi chậm. Lúc 7h00 ngày 12/9, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là     2,50 m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,18m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Lô, sông Thao, sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm. Mực nước tại Hà Nội lúc 7h00 ngày 13/9 có khả năng ở mức 2,15m, tại Phả Lại lúc 19h00 ngày 12/9 có khả năng ở mức 1,55m.

4.2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: 
- Các sông ở Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm và dao động theo triều.
- Các sông ở Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của điều tiết các hồ chứa.
Dự báo: Mực nước các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm.
- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống. Mực nước cao nhất ngày 11/9 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,01m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,62m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động nhỏ, lúc 7h00 ngày 11/9 là 111,43m.
Dự báo: Trong 2-3 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống sau đó tăng, đến ngày 15/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,35m; tại Châu Đốc ở mức 2,00m. Trong 24h tới mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,50m.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA


1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo nhanh ngày 11/9/2016 của Vụ Quản lý CTTL&ATĐ, tình hình các hồ chứa thủy lợi như sau:
1.1. Tình hình tích nước các hồ chứa:

- Các hồ chứa của các tỉnh Miền núi phía Bắc hầu hết các hồ có mực nước thấp hơn MNDBT, đạt từ 70-90% dung tích thiết kế. Trong đó một số hồ đạt mức cao như: Ngòi Là 2 100% (Tuyên Quang); Tà Keo 100%, Nà Cáy 100 % (Lạng Sơn); Ghềnh Chè 100%, Quán Chẽ 101% (Thái Nguyên); Khuôn Thần 100%, Làng Thum 100%, Bàu Lầy 100%, Cây Đa 110%, Đồng Cốc 100%, Trại Muối 100% (Bắc Giang); Khe Chè 100%, Bến Châu 100% (Quảng Ninh); Thượng Long 101% (Phú Thọ); Vân Trục 108%, Suối Sải 103%, Vĩnh Thành 108%, Làng Hà 126%, Gia Khau 106% (Vĩnh Phúc).

- Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung bộ đạt từ 20- 50% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Duồng Cốc 103%, Cống Khê 102% (Thanh Hóa); Sông Sào 64% (Nghệ An); Kim Sơn 89% (Hà Tĩnh).

- Các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên đạt từ 40-70% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Ia Hrung 90% (Gia Lai); Ea Soup Thượng 75%, Krông Búc Hạ 80%( Đắk Lắk); Đạ Tẻ 105%, Đạ Hàm 90% (Lâm Đồng). Riêng tỉnh Đắk Nông có nhiều hồ chứa vừa và nhỏ đã đầy nước.

1.2. Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa: 

Nhìn chung, các hồ chứa đảm bảo an toàn. Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các địa phương và chủ hồ tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình.
2. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Hđến 15/9 (m)

	Sơn La
	7h
	11/9
	204,82
	114,75
	3.954
	621
	213,0

	
	
	12/9
	205,81
	114,90
	2.342
	653
	

	Hòa Bình
	7h
	11/9
	106,20
	10,93
	1.240
	743
	115,0

	
	
	12/9
	106,46
	11,14
	980
	755
	

	Tuyên Quang
	7h
	11/9
	111,17
	47,35
	1.140
	0
	118,0

	
	
	12/9
	112,40
	49,05
	800
	422
	

	Thác Bà
	7h
	11/9
	52,08
	20,82
	506  (Qvào TB ngày 11/9)
	0 (Qra TB ngày 11/9)
	58,0

	
	
	12/9
	56,26
	20,38
	
	
	



Mực nước các hồ chứa hiện vẫn đang ở mức thấp và đang vận hành bình thường theo quy trình.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ THIÊN TAI

- BCĐ TW về PCTT đã có Công điện số 22/CĐ-TW hồi 7h ngày 12/9 chỉ đạo các Bộ, ngành, các địa phương ven biển từ Nghệ An đến Bình Thuận chủ động các biện pháp ứng phó với diễn biến ATNĐ.


- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục Thủy sản tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo, hướng dẫn cho chủ các phương tiện hoạt động trên biển chủ động ứng phó với ATNĐ.


- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chuyển các  bản tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên BCĐ TW về PCTT và BCH PCTT&TKCN các địa phương thông qua hệ thống tin nhắn; có Công điện số 21/CĐ-TW ngày 11/9/2016 gửi Ban Chỉ huy PCTT các tỉnh, thành phố ven biển và BCH PCTT & TKCN các Bộ, ngành để chỉ đạo các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

- Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập thường xuyên cập nhật tình hình mực nước và an toàn hồ chứa.

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; trong đó BCH PCTT & TKCN các tỉnh, TP: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
IV. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO:


1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ/bão; thông tin kêu gọi tầu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ/bão để chủ động các biện pháp phòng tránh.


2. Tăng cường công tác truyền thông về dự báo, cảnh báo ATNĐ/bão, công tác chỉ đạo của BCĐ TW về PCTT, các Bộ, ngành và triển khai công tác phòng chống của các địa phương.


3. Các địa phương:


- Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, chủ động cấm biển, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại các nơi tránh trú.

- Kiểm tra, rà soát các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, các vùng thấp trũng, sẵn sàng triển khai phương án di dân đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. 

- Kiểm tra, có biện pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình đang thi công, nhất là các công trình trên sông, ven biển.


- Kiểm tra an toàn đập, hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ đề phòng xảy ra mưa lớn cục bộ.


4. Trực ban 24/24, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
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